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[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk212121392]        CHUYÊN ĐỀ CẤP THÀNH PHỐ 
TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỐ CHO HỌC SINH
 TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9
 BÀI 4 - NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM TRONG ĐỜI SỐNG
PHÙ HỢP VỚI LỨA TUỔI - LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN?

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được đề tài thảo luận: Làm thế nào để học tốt môn Ngữ văn?
- HS biết cách tham gia thảo luận (Nắm chắc các bước thảo luận, biết nêu ý kiến và trao đổi, biết lắng nghe, phản biện và đánh giá được ý kiến của người khác để hoàn thiện và nâng cao nhận thức của bản thân).
2. Năng lực
a. Năng lực chung (Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực của bản thân với việc học tập môn Ngữ văn;
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất các giải pháp sáng tạo (Ví dụ: áp dụng công nghệ số, xây dựng mô hình học tập mới) để giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng biệt: Năng lực ngôn ngữ
- Nói: 
+ Trình bày suy nghĩ, quan điểm của cá nhân về vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (Làm thế nào đề học tốt môn Ngữ văn?)
+ Trình bày ý tưởng, cảm xúc trước đám đông một cách rõ ràng, tự tin và mạch lạc, cuốn hút.
+ Sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ, điệu bộ phù hợp, có sáng tạo.
+ Sử dụng phương tiện hỗ trợ: slide, ảnh, sơ đồ tư duy…
- Nghe:
+ Nghe hiểu với thái độ tích cực, nắm được nội dung, nhận biết và đánh giá được ý kiến, cảm xúc của người nói.
+ Biết đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề, tranh luận, đưa ra ý kiến phản hồi lịch sự. 
3. Năng lực số
- Học sinh sử dụng Classpoint để nhập liệu, Padlet để chia sẻ Phiếu học tập cá nhân, thảo luận, góp ý và tổng hợp đề cương nhóm
- Học sinh tạo ra các sản phẩm truyền thông phức hợp (tiểu phẩm, thuyết trình kết hợp màn hình, sử dụng phần mềm Suno tạo nhạc, tạo Trợ lí AI, Vẽ sơ đồ tư duy trên Canva)
- Học sinh sử dụng công cụ số để bình chọn, đánh giá trực tuyến (thả tim, đặt dấu ?, đánh dấu X)
- Học sinh thảo luận về việc sử dụng AI/Google để hỗ trợ kỹ năng đọc/viết…
- Học sinh vận dụng khả năng quay, biên tập video clip và ứng dụng các công cụ AI
4. Phẩm chất: 
- Nhân ái: Nhận thức được những bài học giá trị mang tính nhân văn từ những vấn đề vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (Làm thế nào đề học tốt môn Ngữ văn?), đồng thời biết tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt trong phương pháp học tập của bạn bè.
- Trung thực: Thẳng thắn trong việc thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình trước một vấn đề cụ thể và trung thực khi sử dụng/trích dẫn nguồn thông tin số.
- Trách nhiệm: Ý thức tự giác, tích cực trong việc rèn luyện các phẩm chất, đức tính, kĩ năng tốt để không ngừng hoàn thiện bản thân. Có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động nhóm và thể hiện tình yêu, trách nhiệm với việc học tập môn Ngữ văn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa
- Phiếu học tập, bài tập luyện kĩ năng nghe, bảng đánh giá.
- Máy tính, máy chiếu
2. Học sinh: 
- Đọc, chuẩn bị bài theo yêu cầu
- Chuẩn bị PHT số 1
- Chuẩn bị bài thảo luận 
- Điện thoại di động/máy tính bảng/Ipad
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Hlk212057245]A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: 
- Kết nối – tạo hứng thú, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
-  Năng lực số: 2.1.TC2a (Lựa chọn được nhiều công nghệ số để tương tác.)
b. Nội dung: HS chia sẻ những khó khăn khi học môn Ngữ Văn; chia sẻ những biện pháp học tập hiệu quả môn Ngữ văn.
c. Tổ chức thực hiện:
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS chia sẻ:
+ Khi học môn Ngữ văn, các em thường gặp những khó khăn gì?
+ HS hoạt động cá nhân, thực hiện yêu cầu: Hãy chia sẻ những biện pháp học tập hiệu quả môn Ngữ văn mà các em đã áp dụng trên ứng dụng classpoint trong khoảng thời gian là 1 phút.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS truy cập classpoint, nhập liệu, gửi và chia sẻ ý tưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả trong môi trường học tập số.
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
- HS chia sẻ những khó khăn của bản thân khi học môn Ngữ văn.
- HS chia sẻ những biện pháp học tập hiệu quả môn Ngữ văn mà mình đã áp dụng trên ứng dụng classpoint.
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
 - GV tổng hợp kết quả của học sinh trên classpoint.
- GV dẫn dắt vào bài học.


[bookmark: _heading=h.3znysh7]B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
[bookmark: _heading=h.2et92p0]Hoạt động 1: Trước khi thảo luận
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết được các yêu cầu trước thảo luận: mục đích thảo luận; người nghe là ai?
- Hiểu rõ nội dung thảo luận.
- Năng lực số: 2.4.TC2a (Hợp tác thông qua công nghệ số: Lựa chọn công cụ Padlet cho hợp tác)
b. Nội dung: 
- HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức trả lời câu hỏi, hoạt động cá nhân.
- Học sinh chuẩn bị nội dung thảo luận.
c. Tổ chức thực hiện:
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Vậy khi tiến hành thảo luận làm thế nào để học tốt môn Ngữ văn, chúng ta nhằm hướng đến điều gì? Ai là người mà chúng ta muốn chia sẻ những điều này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
-  HS xác định mục đích nói và người nghe
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- Mục đích thảo luận: Làm rõ cách tiếp cận hiệu quả đối với môn Ngữ văn, từ đó có tâm thế chủ động, tích cực và phương pháp học tập phù hợp để đạt được mục tiêu một cách thuận lợi.
- Người nghe: Những người quan tâm đến vấn đề được thảo luận, muốn tham gia và đóng góp ý kiến trong buổi thảo luận

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS sử dụng Padlet để chia sẻ tài liệu, góp ý, trao đổi, phản hồi và tổng hợp đề cương.
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
- GV chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ
+ Nhóm 1. Tìm hiểu phương pháp đọc (Vì sao học môn Ngữ văn cần phải mở rộng vốn đọc? Cần đọc những gì, đọc như thế nào?) 
+ Nhóm 2. Tìm hiểu kĩ năng viết (Vì sao học Ngữ văn cần phải chú ý thực hành kĩ năng viết? Để viết tốt các kiểu văn bản, ta cần phải làm gì?) 
+ Nhóm 3. Kĩ năng nói và nghe (Học văn không chỉ học đọc và viết mà còn học nói và nghe, vậy cần phải rèn luyện kĩ năng nói và nghe như thế nào?) 
- Nhiệm vụ cụ thể:
+ Về tổ chức nhóm: Các nhóm đã bầu nhóm trưởng và thư ký để điều phối công việc một cách hiệu quả.
+ Nhiệm vụ thảo luận nhóm nhỏ: 
/ Mỗi thành viên đã chủ động tìm hiểu tài liệu, xác định các ý kiến, lập luận và bằng chứng liên quan đến vấn đề thảo luận, sau đó hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 (phụ lục) và đăng tải lên Padlet của nhóm. 
/ Các thành viên trao đổi, phản hồi các ý kiến trọng tâm trên nền tảng Padlet. Nhóm trưởng đã tổng hợp và thống nhất giải pháp, còn thư ký ghi chép và hoàn thiện đề cương bài nói.
+ Nhiệm vụ thảo luận giữa các nhóm: 
/ Mỗi nhóm đã chia sẻ đề cương của mình, đồng thời nghiên cứu và đưa ra nhận xét, phản biện đối với đề cương của nhóm bạn trên Padlet.
/ Các nhóm đã thống nhất được hướng triển khai cuối cùng cho phần thảo luận và tập luyện.
- Lớp trưởng theo dõi quá trình chuẩn bị của các nhóm và viết báo cáo
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tìm hiểu tài liệu, xác định các ý kiến, lập luận và bằng chứng liên quan đến vấn đề thảo luận, sau đó hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 và đăng tải lên Padlet của nhóm.
- Các thành viên đã tích cực trao đổi, phản hồi các ý kiến trọng tâm trên nền tảng này. Nhóm trưởng đã tổng hợp và thống nhất giải pháp, còn thư ký ghi chép và hoàn thiện đề cương bài nói.
- Mỗi nhóm đã chia sẻ đề cương của mình, đồng thời nghiên cứu và đưa ra nhận xét, phản biện đối với đề cương của nhóm bạn.
- Lớp trưởng chuẩn bị bài báo cáo
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
- Đại diện HS các nhóm thống nhất phần trình bày bài nói
- Tập luyện bài nói
- Lớp trưởng trình bày bản báo cáo 
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- Báo cáo của các nhóm
- Tranh ảnh/ tranh ảnh/ PowerPoint 


Hoạt động 2: Thảo luận
a. Mục tiêu:  
- HS biết cách thảo luận về một vấn đề gây tranh cãi, biết đưa ra ý kiến của mình, biết cách xác định những điểm thống nhất và khác biệt giữa các ý kiến, đồng thời biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến của người khác trên tinh thần tôn trọng, đồng thời biết phản biện và đánh giá các ý kiến được trình bày.
- Năng lực số: 
+ 3.1.TC2a (Phát triển nội dung số: Chỉ ra các cách tạo và chỉnh sửa nội dung như trình chiếu, tiểu phẩm, âm thanh/video, trợ lí AI)
+ 6.1.TC2a (Áp dụng được các nguyên tắc cơ bản của AI để giải quyết vấn đề đơn giản)
học sinh áp dụng các thao tác cơ bản trên công cụ Chat GPT/AI để tạo sản phẩm sáng tạo cho bài trình bày như giai điệu hoặc tạo trợ lí ảo …
- Năng lực số: 2.2.TC2a (Chia sẻ thông tin: Vận dụng công nghệ chia sẻ)
+ HS bày tỏ ý kiến của mình về phần trình bày của nhóm bạn bằng cách nhấn nút bình chọn, thả cảm xúc (thả tim, dấu hỏi) hoặc đánh giá (dấu X). Công nghệ giúp tổng hợp và hiển thị ngay lập tức dữ liệu đánh giá của cả lớp.
b. Nội dung: Học sinh nắm được đề tài thảo luận: Làm thế nào để học tốt môn Ngữ văn?
c. Tổ chức thực hiện:
	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS nhắc lại những lưu ý khi thảo luận. 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS trả lời câu hỏi 
- Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
+ HS nhắc lại những lưu ý khi thảo luận
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- GV chiếu bảng yêu cầu người nói và người nghe khi thảo luận
	Người nói
	Người nghe

	- Đưa ra ý kiến thảo luận đúng chủ đề, bám sát mạch thảo luận, tránh nói lạc đề, xa đề, thiếu kết nối với các ý kiến thảo luận trước đó.
- Các ý kiến được làm sáng tỏ bởi lí lẽ, bằng chứng xác đáng.
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc; kết hợp giữa lời nói, cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ (nếu có)
- Đảm bảo đúng thời gian quy định.
	- Tập trung lắng nghe với tinh thần tôn trọng người nói; ghi chép các nội dung chính trong ý kiến phát biểu của mỗi thành viên tham gia thảo luận và những chỗ cần trao đổi với người nói.
- Ý kiến trao đổi cần rõ ràng, ngắn gọn;  có thể đặt ra các câu hỏi để người nói giải đáp.




	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giới thiệu 2 MC lên điều hành hoạt động thảo luận
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ MC điều hành hoạt động thảo luận
+ Lần lượt các nhóm lên trình bày bài nói
+ HS lắng nghe bài nói của nhóm bạn và tham gia trao đổi thảo luận
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
- Các nhóm HS trình bày bài nói theo hình thức báo cáo riêng.
- Nhóm còn lại lắng nghe và nhận xét
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- Kịch bản chương trình của 2 MC
- Kịch bản hoạt động báo cáo của các nhóm
- Ý kiến thảo luận của HS


Hoạt động 3: Đánh giá
a. Mục tiêu: 
- HS biết cách đánh giá những điều nhóm đã làm tốt và chưa tốt. Rút ra bài học kinh nghiệm về cách trình bày ý kiến, cách thảo luận.
- Năng lực số: 5.2.TC2a (Xác định nhu cầu)
+ Sử dụng giải pháp công nghệ: Giải thích nhu cầu cá nhân về vai trò của AI/ChatGPT
+ HS giải thích (thảo luận, tranh luận) về nhu cầu học tập môn Ngữ văn của mình và lựa chọn/đánh giá công cụ số (AI/Google) có thể có để giải quyết những nhu cầu đó.
b. Nội dung: HS thực hành đánh giá trên PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 (phụ lục); đánh giá trên ứng dụng classpoint.
c. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 GV yêu cầu học sinh đánh giá bằng cách bình chọn trên ứng dụng classpoint.
· Nhóm nội dung thuyết phục nhất
· Nhóm hình thức trình bày sáng tạo nhất
· Nhóm phong cách tự tin nhất
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh bình chọn trên classpoint
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
· GV công bố kết quả bình chọn.
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
· Đánh giá phần thể hiện của 2 MC, phần báo cáo kết quả hoạt động dự án của 3 nhóm


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu: 
- Củng cố bài học Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống
Phù hợp với lứa tuổi (làm thế nào để học tốt môn ngữ văn?)
b. Nội dung: 
- Kiến thức cần nhớ sau bài học nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (làm thế nào để học tốt môn ngữ văn?)
d. Tổ chức thực hiện: 
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: Qua hoạt động thảo luận vừa rồi, em hãy nêu bài học kinh nghiệm về cách trình bày ý kiến, cách thảo luận?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời cá nhân: HS lắng nghe, suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
HS nêu bài học kinh nghiệm về cách trình bày ý kiến, cách thảo luận.
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- GV nhận xét kết quả, thái độ làm việc của HS khi thực hiện luyện tập.
- Chốt kiến thức qua sơ đồ tư duy


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: 
- Kết nối chủ đề, mở rộng liên hệ 
- Năng lực số:
+ 3.1.TC2a (Phát triển nội dung số: Chỉ ra các cách tạo và chỉnh sửa nội dung). Học sinh chỉ ra (thông qua việc thực hiện) các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (video clip, âm thanh, hình ảnh), tạo ra một sản phẩm số phức hợp.
+ 6.1.TC2a (Hiểu biết về Trí tuệ nhân tạo: Áp dụng nguyên tắc cơ bản). Dùng AI để tạo phụ đề, hình ảnh, âm thanh trong clip 
b. Nội dung: 
- HS trả lời câu hỏi kết nối, liên hệ
c. Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
	Nhiệm vụ 1.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đặt câu hỏi: Sau tiết học nói và nghe, em đã rút ra cho mình biện pháp học tập hiệu quả nào khi học môn Ngữ văn để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Chia sẻ những cách học hiệu quả mà mình nhận được sau tiết học
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]- Nêu cảm nghĩ, liên hệ vận dụng bài học 
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
GV khẳng định lại những bài học giá trị cho học sinh.

	Nhiệm vụ 2. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ về nhà: 
+ Hãy tạo clip ngắn khoảng 1 phút chia sẻ bí quyết học tốt môn Ngữ văn (Khuyến khích dùng AI tạo clip ngắn) 
+ Tải clip lên facebook lớp để các bạn xem và bình luận
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs tạo clip ở nhà
Bước 3: Báo cáo thảo luận, đánh giá kết quả
- Tạo clip để đăng tải lên facebook
Bước 4: Dự kiến sản phẩm
- Clip ngắn khoảng 1 phút chia sẻ bí quyết học tốt môn Ngữ văn của học sinh.
















































PHỤ LỤC
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	PHIẾU CHUẨN BỊ THẢO LUẬN NHÓM
Đề tài thảo luận:	
	
Họ và tên: 	Thành viên nhóm:	
I. Các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
	Ý kiến của em
	Lí lẽ
	Bằng chứng

		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	

		
	
	
		
		
		
	
	
		
		
		
	
	
		
		

		
	
	
	
		

		
	
	
	
		
	
		
	
	
	
		
	


II. Dự kiến các ý kiến trái chiều và ý kiến phản hồi	
	Ý kiến trái chiều
	Phản hồi của em
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